
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,075.47 3.44% 6.79%
VN30 1,087.50 3.41% 8.19%
HNX 217.97 3.97% 6.17%
UPCOM 83.97 2.78% 17.19%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 10.62
Tổng GTGD (tỷ) 17,437.97 15.43% 102.39%

INTRADAY VNINDEX 2/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,660 1.97% 7.67%
FUEMAV30 12,860 3.29% 7.89%
FUESSV30 13,350 3.01% 6.97%
FUESSV50 16,490 4.37% 17.37%
FUESSVFL 17,580 3.90% 22.51%
FUEVFVND 24,080 3.93% 7.50%
FUEVN100 14,500 3.50% 11.97%

VN30F2310 1,087 3.77%
VN30F2311 1,084 4.09%
VN30F2312 1,080 3.25%
VN30F2403 1,079 3.45%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 31,949.89 1.10% 22.44%
Shanghai 3,009.41 -0.45% -2.58%
Shenzhen 9,734.77 -0.94% -11.63%
Hang Seng 17,236.02 0.78% -12.87%
Kospi 2,343.12 1.81% 4.77%
BSE Sensex 63,996.09 0.52% 5.19%
STI (Singapore) 3,080.66 0.13% -5.25%
SET (Thái Lan) 1403.99 1.81% -15.95%
Dầu Brent ($/thùng) 85.84 0.57% -0.08%
Vàng ($/ounce) 1,986.28 0.02% 8.77%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.04% -13 -393
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.10% 0 -230
TPCP - 5 năm 2.24% -1 -255

TPCP - 10 năm 2.65% -4 -225

USD/VND 24,744 -0.08% 4.14%

EUR/VND 26,837 0.12% 4.59%

CNY/VND 3,428 -0.09% -1.64%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
2/11/2023

Hầu hết chứng khoán châu Á đều tăng điểm sau quyết định không tăng lãi suất của

Fed cũng như giọng điệu bớt “diều hâu” hơn trong cuộc họp ngày hôm qua. Duy chỉ có 

thị trường Trung Quốc giảm điểm trong phiên ngày hôm nay sau những số liệu kinh tế

yếu kém từ nước này. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) hôm nay cũng đã giữ

nguyên lãi suất chiết khấu cơ bản qua đêm ở mức 5.75%, theo sau động thái của Cục

Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Dầu đã tăng trở lại vào thứ Năm để chấm dứt đợt giảm giá kéo dài ba ngày, do khẩu vị 

rủi ro quay trở lại thị trường tài chính sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên 

lãi suất chuẩn.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên hồi phục mạnh thứ 2 sau chuổi ngày giảm điểm, VN-Index có 

phiên tăng điểm mạnh nhất trong năm nay với hơn 3%. Hầu như toàn bộ nhóm ngành 

đều tăng điểm trong phiên hôm nay, trong đó nhóm dịch vụ tài chính, xây dựng và tài 

nguyên cơ bản là tích cực nhất.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 89,000     1.37% 5.33% -                    -                     
BID 41,650     4.13% 2.71% -                    -                     
CTG 28,250     3.10% -0.35% -                    -                     
TCB 29,350     4.08% -1.51% -                    -                     
VPB 20,300     2.53% 0.50% -                    -                     
MBB 17,700     2.91% 2.91% -                    -                     
HDB 17,600     2.03% 3.53% -                    -                     
TPB 16,400     3.80% 2.50% -                    -                     
STB 29,000     4.88% 3.20% -                    -                     
VIB 18,550     3.06% 6.92% -                    -                     
ACB 22,300     3.24% 5.69% -                    -                     
SHB 10,900     5.31% 8.46% -                    -                     

SSB 25,950     0.19% 1.76% -                    -                     
GAS 11,100     2.99% 2.78% -                    -                     
POW 33,400     3.74% 1.52% -                    -                     
PLX 41,450     3.41% -0.36% -                    -                     
VIC 39,950     2.60% -4.43% -                    -                     
VHM 23,250     3.90% -5.49% -                    -                     
VRE 70,900     2.42% 5.82% -                    -                     
VNM 62,700     0.71% 2.12% -                    -                     
MSN 61,400     5.38% -7.25% -                    -                     
SAB 58,800     6.97% -1.34% -                    -                     
BCM 40,600     1.38% 3.97% -                    -                     
BVH 40,600     4.10% 3.97% -                    -                     
VJC 104,900  0.48% 5.11% -                    -                     
FPT 89,000     4.22% 2.53% -                    -                     
MWG 37,000     5.41% -11.90% -                    -                     
GVR 18,500     6.94% -3.14% -                    -                     
SSI 28,900     6.45% 0.70% -                    -                     
HPG 25,250     5.43% 10.75% -                    -                     

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Xét chung 28 nhà băng đã báo cáo kết quả kinh doanh, tổng lợi nhuận trước 

thuế mới đạt gần 187.500 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương thực hiện 68% 

kế hoạch năm. Trong số đó, có 5 tổ chức đã thực hiện được từ 80% trở lên kế 

hoạch lợi nhuận cả năm. Kienlongbank đang tạm dẫn đầu khi đã thực hiện 

được 91.3% mục tiêu. Ngoài ra HDBank, MSB, Saigonbank và SHB cũng là 

những cái tên có khả năng cao sẽ cán đích trong năm 2023. 

Nội dung

Xuất khẩu thủy sản giảm 20% sau 10 tháng;

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ dư thừa than;

Đề xuất nâng cấp hai tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc;

Đồng yen Nhật đang tiến đến mức thấp kỷ lục trong vòng 33 năm.

Giá đồng giảm mạnh vì lo ngại dư cung;

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất 9 tháng đầu năm 2023;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Petrolimex đạt 81,876 tỷ đồng, 

tăng 10% so với đầu năm. Tiền mặt, tương đương tiền và TGNH khoảng 24,791 

tỷ đồng, tăng 7,092 tỷ so với đầu năm.

VHM: Dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hoà tại Long An của CTCP Phát 

triển Thành Phố Xanh dự kiến bao gồm 517 căn biệt thự, 4,510 căn nhà liền kề, 

11 ha chung cư và 16 ha đất xây NOXH.

Theo AC Nielsen, kết thúc Q3, ngành hàng tiêu dùng nhanh giảm 2% về giá trị 

so với cùng kỳ 2022. Toàn ngành sữa cũng ghi nhận giảm 4%.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Luỹ kế 9 tháng đầu năm, chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu 

22,323 tỷ đồng, riêng quý 3 doanh thu là hơn 8,600 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ 

và tăng 18% so với quý 2. Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hóa 

Xanh trong tháng 6 đạt 1.65 tỷ đồng/cửa hàng và dự kiến tiếp tục cải thiện 

trong tháng tới.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,075.47 3.44% 6.79%
VN30 1,087.50 3.41% 8.19%
HNX 217.97 3.97% 6.17%
UPCOM 83.97 2.78% 17.19%
Net Foreign buy (B) 10.62
Total trading value (B) 17,437.97 15.43% 102.39%

INTRADAY VNINDEX 11/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,660 1.97% 7.67%
FUEMAV30 12,860 3.29% 7.89%
FUESSV30 13,350 3.01% 6.97%
FUESSV50 16,490 4.37% 17.37%
FUESSVFL 17,580 3.90% 22.51%
FUEVFVND 24,080 3.93% 7.50%
FUEVN100 14,500 3.50% 11.97%

VN30F2310 1,087.00 3.77%
VN30F2311 1,083.60 4.09%
VN30F2312 1,080.00 3.25%
VN30F2403 1,079.00 3.45%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 31,949.89 1.10% 22.44%
Shanghai Component 3,009.41 -0.45% -2.58%
Shenzhen Component 9,734.77 -0.94% -11.63%
Hang Seng 17,236.02 0.78% -12.87%
Kospi 2,343.12 1.81% 4.77%
BSE Sensex 63,996.09 0.52% 5.19%
STI (Singapore) 3,080.66 0.13% -5.25%
SET (Thái Lan) 1,403.99 1.81% -15.95%
Brent oil ($/barrel) 85.84 0.57% -0.08%
Gold ($/ounce) 1,986.28 0.02% 8.77%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.04% -13 -393
Deposit interest 12M 5.10% 0 -230
5 year-Gov. Bond 2.24% -1 -255

10 year-Gov. Bond 2.65% -4 -225

USD/VND 24,744 -0.08% 4.14%

EUR/VND 26,837 0.12% 4.59%

CNY/VND 3,428 -0.09% -1.64%

EVENT CALENDAR
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MARKET BRIEF
11/2/2023

The market recovered strongly and VN-Index had the strongest gaining session this 

year with more than 3%. Almost all industry groups increased in today's session, 

with financial services, construction and basic resources being the most positive.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Most Asian stocks increased after the Fed's decision not to raise interest rates as

well as its less hawkish stance at yesterday's meeting. Only the Chinese market

decreased in today's session after weak economic data from this country. In Hong

Kong, the Monetary Authority (HKMA) on Thursday left its base rate charged

through the overnight discount window unchanged at 5.75%, tracking a move by

the U.S. Federal Reserve to keep rates steady.

Oil prices rebounded on Thursday to snap its three-day decline, as risk appetite 

returned to financial markets after the U.S. Federal Reserve kept benchmark 

interest rates on hold.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 89,000     1.37% 5.33% -                    -                     
BID 41,650     4.13% 2.71% -                    -                     
CTG 28,250     3.10% -0.35% -                    -                     
TCB 29,350     4.08% -1.51% -                    -                     
VPB 20,300     2.53% 0.50% -                    -                     
MBB 17,700     2.91% 2.91% -                    -                     
HDB 17,600     2.03% 3.53% -                    -                     
TPB 16,400     3.80% 2.50% -                    -                     
STB 29,000     4.88% 3.20% -                    -                     
VIB 18,550     3.06% 6.92% -                    -                     
ACB 22,300     3.24% 5.69% -                    -                     
SHB 10,900     5.31% 8.46% -                    -                     
SSB 25,950     0.19% 1.76% -                    -                     
GAS 11,100     2.99% 2.78% -                    -                     
POW 33,400     3.74% 1.52% -                    -                     
PLX 41,450     3.41% -0.36% -                    -                     
VIC 39,950     2.60% -4.43% -                    -                     
VHM 23,250     3.90% -5.49% -                    -                     
VRE 70,900     2.42% 5.82% -                    -                     
VNM 62,700     0.71% 2.12% -                    -                     
MSN 61,400     5.38% -7.25% -                    -                     
SAB 58,800     6.97% -1.34% -                    -                     
BCM 40,600     1.38% 3.97% -                    -                     
BVH 40,600     4.10% 3.97% -                    -                     
VJC 104,900  0.48% 5.11% -                    -                     
FPT 89,000     4.22% 2.53% -                    -                     
MWG 37,000     5.41% -11.90% -                    -                     
GVR 18,500     6.94% -3.14% -                    -                     
SSI 28,900     6.45% 0.70% -                    -                     
HPG 25,250     5.43% 10.75% -                    -                     

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

PLX: As of September 30, PLX's total assets reached VND81,876 billion 

(+10% YTD). Cash, cash equivalents and bank deposits are about 

VND24,791 billion.

VHM: The Hau Nghia - Duc Hoa new urban area project in Long An is 

expected to include 517 villas, 4,510 commercial sites and shophouses, 16 

hectares of land for social housing.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

According to AC Nielsen, the fast-moving consumer goods industry will end 

the third quarter of 2023 with a 2% decrease in value compared to the 

same period in 2022

MWG: Accumulated in the first 9 months of the year, the Bach Hoa Xanh 

chain recorded revenue of VND22,323 billion. In the third quarter, revenue 

reached more than VND8,600 billion, up 21% over the same period and up 

18% over the second quarter. Average revenue per Bach Hoa Xanh store in 

June reached 1.65 billion VND/store and is expected to Continue to 

improve over the next month.

The total pre-tax profit of 28 banks that announced their financial 

statements reached nearly VND187,500 billion in the first 9 months of the 

year, equivalent to 68% of the year's plan. Among them, there are 5 banks 

that have achieved 80% or more of their profit plans. Kienlongbank is 

temporarily leading, having achieved 91.3% of the target. In addition, 

HDBank, MSB, Saigonbank and SHB are also banks with a high possibility of 

reaching the finish line in 2023.

The Japanese yen is approaching a record low in 33 years.

Seafood exports decreased by 20% after 10 months;

List of top 10 banks disbursing the most in the first 9 months of 2023;

Proposal to upgrade two railway lines connecting to China;

Copper prices dropped sharply because of concerns about oversupply;

China faces the risk of coal surplus;
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